                                           CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN
1. Với những từ có 2 âm tiết :
- Động từ: Trọng âm thường rơi vào tiếng thứ 2.
Ex : de'stroy; pe'rmit; sug'gest; ad'vide...
- Danh từ, Tính từ , Trạng từ : Trọng âm thường rơi vào tiếng đầu tiên.
Ex : 'doctor, 'lovely, 'careful...
2. Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trái
Ex : geography -> ge'ography
3. Các từ có tận cùng là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì trọng âm rơi trước những từ này
Ex : preparation -> prepa'ration...
4. Các từ có tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng âm rơi vào những từ này
Ex : Vietna'mese , employ'ee...
5. Một số tiền tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm. Lúc đó ta phải xét đến từ gốc: re , dis, un, in, il, im, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...
Ex : uncomfortable -> xét từ : comfort ( bỏ tiền tố "un" và hậu tố "able" ) đây là tính từ có 2 âm tiết nên trọng âm ở tiếng đầu tiên . => un'comfortable
+ Các trường hợp đặc biệt và ngoại lệ:
* Đối với động từ: Các động từ như happen, open, offer, listen, answer, enter... có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
* Đối với từ vừa là danh từ vừa là động từ: Những từ vừa là noun vừa là verb có 2 âm tiết thì khi là noun trọng âm sẽ rơi vào âm đầu còn verb thì rơi vào âm sau.
* Đối với tính từ: Tính từ ghép 2 từ mà từ đằng sau là phân từ II thì trọng âm cũng rơi vào chính phần PII đó.
VD: bad-'tempered.
* Các từ như however, whatever, whenever... thì trọng âm rơi vào ever.
* Đối với các từ có tận cùng là -acy, -age, -ate, -ic, -ics,... : các từ như catholic, lunatic, politics, arabic... có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
* Đối với các từ số đếm: kết thúc bằng "-teen" thì trọng âm rơi vào "teen"; kết thúc bằng "-ty" thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất.
VD: thir'teen - 'thirty; fif'teen - fif'ty
P/s:Trọng âm ko bao giờ rơi vào phần đc phát âm " ə " nhưng lại có thể rơi vào âm " ɜ: " (cái này loại đc cơ số các cái từ đặc biệt nêu trên)
Danh từ ghép:
N-N: rơi vào từ đầu tiên
V-N, Adj-N, Adv-N: rơi vào N
                                    PHÂN BIỆT NHỮNG TỪ HAY NHẦM LẪN 

1/ PHÂN BIỆT "PUT ON" VÀ "WEAR"

- I put on my clothes before going out.
- The girl who wears a purple robe, is my sister.

Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là "mặc", nhưng "to put on" chỉ một hành động; còn "to wear" chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: "Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo".

Không viết thế này nhé: I wash my face and wear my clothes.

Phải viết: I wash my face and put on my clothes.

* NOTE: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép...)
Ex: 
- The mother dressed her baby.
- She dressed herself and went out.

-----------------------------
2/ PHÂN BIỆT "TO COME" VÀ "TO GO"

- He comes here by car. 
- He goes there by taxi.

* Hai động từ trên đều có nghĩa là "tới", nhưng "to come" là "đến" (cử động từ xa đến gần); to go là "đi" (cử động từ gần ra xa)

*NOTE: Một ví dụ dễ hiểu: Come in! và Go in! đều có nghĩa "vào", nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau:
- Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng).
- Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng).

3/ PHÂN BIỆT "Convince" VÀ "Persuade"

- to convice : thuyết phục someone tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó
- to persuade : thuyết phục someone làm 1 việc gì đó

Ex:
- He convinced me that he was right
- He persuaded me to seek more advice
- I lost too much money betting at the races last time, so you won't persuade me to go again
- I convinced her that the symphony needed financial help

*NOTE:
We convince people of something
We persuade people to act

                  MỘT SỐ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ
1. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
EX: She would play games than read books. (Cô ấy thích chơi game hơn là đọc sách)
EX:. I’d rather learn English than learn Biology. (Tôi thích học môn tiếng Anh hơn là môn Sinh học)

2. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
( Tôi quen ăn bằng đũa rồi)

3. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qúa khứ và bây giờ không làm nữa)
EX: I used to go fishing with my friend when I was young.
( Tôi từng đi câu cá với bạn hồi tôi còn nhỏ)
EX: She used to smoke 10 cigarettes a day.
(Trước đây cô ấy từng hút 10 gói thuốc 1 ngày)

4. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
EX: I was amazed at his big beautiful villa.
( Tôi đã rất ngạc nhiên về ngôi biệt thự lộng lẫy của ông ta)

5. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
EX:. Her mother was very angry at her bad marks.
(Mẹ cô ấy đã rất tức giận vì điểm số thấp của cô ấy)

6. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
e.g. I am good at swimming. ( Tôi giỏi bơi lội)
EX: He is very bad at English. ( Tôi học khá kém môn tiếng anh)

7. by chance = by accident (adv): tình cờ
EX:. I met her in Paris by chance last week.
(Tôi tình cờ gặp cô ấy ở Paris hồi tuần rồi)

8. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
EX: My mother was tired of doing too much housework everyday.
( Mẹ tôi mệt mỏi vì ngày nào cũng phải làm quá nhiều việc nhà )

9. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...
EX: She can't stand laughing at her little dog.
( Cô ấy không nhịn được cười vì con chó nhỏ của cô ấy)

10. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
EX: My younger sister is fond of playing with her dolls.
( Em gái tôi thích chơi búp bê)
11. Giới từ chỉ thời gian:
after sau khi
before trước khi
at vào lúc
by trước, vào khoảng, chậm nhất là vào lúc
during trong khi
for trong khoảng thời gian
from kể từ 
in vào, trong
on ngay khi
since từ, từ khi, kể từ
throughout trong suốt
until = till cho tới khi
within trong vòng

2. Giới từ chỉ nơi chốn và sự chuyển động:
about loanh quanh
above ở bên trên
across ngang qua
at ở
before trước, ở đằng trước
behind ở đằng sau
below ở dưới
beneath ở phía dưới
beside ở bên cạnh
by ở gần, ở ngay bên cạnh
in ở trong
off ở ngoài, khỏi
on ở trên
over ở bên trên
under ở dưới
within ở trong phạm vi
without ở ngoài phạm vi
to tới
toward(s) về phía
through xuyên qua

13. Giới từ chỉ nguyên nhân lý do:
at :vì
for :vì
from :do
of :vì
on :vì
over :vì
through: vì
with :vì, bởi

4. Giới từ chỉ mục đích:
after :sau
at :hướng về
for :vì
on :vào
to :vào, để (chỉ mục đích)
after :sau
at :hướng về
for :vì
on :vào
to :vào
5. Một số giới từ khác:
against :chống lại
among :giữa đám
between :ở giữa, xen giữa (hai đối tượng)
by :bằng, bằng cách, theo
for :vì, thay cho
from: từ, khởi từ
of :của, bằng, do
on :trên, bằng
to :tới, đối với
with :với
                                ★ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU ★
(quá hay, hay quá )

1. S + be + adj + N = S + V + adv

2. S + V + adv = S + V + with + N

3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

4. S + be + adj = What + a + adj + N!

5. S + V + adv = How + adj + S + be

6. S + V + adv = How + adv + S + V!

7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

8. S + V = S + be + ed-adj

9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V

15. Because + clause = Because of + noun/gerund

16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund

17. Although + clause = Despite + Nound/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...

25. S + prefer = S + would rather + V

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth


                        CÁC CUM TỪ VỚI "TAKE"

To take a seat ----> Ngồi xuống
To take a short siesta -----> Ngủ trưa, nghỉ trưa
To take a sight on sth -----> Nhắm vật gì
To take a smell at sth -----> Đánh hơi, bắt hơi vật gì
To take a sniff at a rose -----> Ngửi một bông hồng
To take a spring -----> Nhảy
To take a step back, forward -----> Lui một bước, tới một bước
To take a step -----> Đi một bước
To take a story at a due discount -----> Nghe câu chuyện có trừ hao đúng mức
To take a swig at a bottle of beer -----> Tu một hơi cạn chai bia
To take a swipe at the ball -----> Đánh bóng hết sức mạnh
To take a true aim, to take accurate aim -----> Nhắm ngay, nhắm trúng; nhắm đích (để bắn)
To take a turn for the better -----> Chiều hướng tốt hơn
To take a turn for the worse -----> Chiều hướng xấu đi
To take a turn in the garden -----> Đi dạo một vòng trong vườn
To take a walk as an appetizer -----> Đi dạo trước khi ăn cho thấy thèm ăn, muốn ăn
To take a walk, a journey -----> Đi dạo, đi du lịch
To take a wife -----> Lấy vợ, cưới vợ
To take accurate aim -----> Nhắm đúng
To take advantage of sth -----> Lợi dụng điều gì
To take after sb -----> Giống người nào
To take aim -----> Nhắm để bắn
                                               [CÁC CỤM TỪ THÚ VỊ VỚI “AT”]

• At times: thỉnh thoảng
• At hand: có thể với tới
• At heart: tận đáy lòng
• At once: ngay lập tức
• At length: chi tiết
• At a profit: có lợi
• At a moment’s notice: trong thời gian ngắn
• At present: bây giờ
• At all cost: bằng mọi giá
• At war: thời chiến
• At a pinch: vào lúc bức thiết
• At ease: nhàn hạ
• At rest: thoải mái

                  [CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG VỚI “ON”]

• On second thoughts: nghĩ lại
• On the contrary: trái lại
• On the average: trung bình
• On one’s own: một mình
• On foot: đi bộ
• On purpose: có mục đích
• On time: đúng giờ
• On the whole: nhìn chung
• On fire: đang cháy
• On and off: thỉnh thoảng
• On the spot: ngay tại chỗ
• On sale: bán giảm giá
• On duty: trực nhật

Top of Form

Thích ·  · Chia sẻ
Bottom of Form

              PHRSAL VERB WITH " LOOK" - Cụm động từ với Look

1. look about: đợi chờ, đắn đo, nghĩ kĩ trước khi có kế hoạch làm gì
2. look about one: nhìn quanh
3. look after: nhìn theo; trông nom, chăm sóc
4. look at: nhìn, ngắm, xem xét; đương đầu
5. look away: quay đi, nhìn chỗ khác
6. look as if: có vẻ như
7. look black: nhìn một cách hằn học; có vẻ bi quan, đen tối
8. look blue: có vẻ buồn; có vẻ không hứa hẹn lắm
9. look back: quay lại nhìn, ngoái cổ lại nhìn
10. look back upon: nhìn lại (cái gì đã qua)
11. look down: nhìn xuống; hạ giá
12. look down on: ra vẻ kẻ cả
13. look down upon: xem thường
14. look for: tìm kiếm; đợi chờ, mong
15. look forward to (+ V-ing): mong đợi một cách hân hoan
16. look in: nhìn vào; ghé qua thăm, tạt vào
17. look into: nhìn vào bên trong; xem xét kĩ, nghiên cứu; nhìn ra, hướng về
18. look on: đứng xem, đứng nhìn
19. look out!: hãy cẩn thận!, hãy coi chừng!
20. look sth out (for sb/sth): tìm thấy cái gì
21. look over: xem xét, kiểm tra; tha thứ, quên đi, bỏ qua; bao quát, ở cao nhìn xuống
22. look round: nhìn quanh; suy nghĩ, cân nhắc
23. look through: không thèm nhìn, lờ đi; xem lướt qua
24. look sth through: xem kĩ, xem lần lượt, nhìn thấu
25. look to, look toward: lưu ý, cẩn thận về; mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào
26. look up: nhìn lên, ngước lên; tìm kiếm, tra từ điển
27. look up to: tôn kính, kính trọng
28. look upon sb as: coi ai như là
                                                  CÂU ĐIỀU KIỆN: [ Bản đầy đủ ]

I. CÂU ĐIỀU KIỆN THÔNG THƯỜNG và ĐẢO NGỮ.

a. LOẠI 1: câu điều kiện diễn đạt 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.

            Form: If + S1 + V1(htại) + O1, S2 + will + V1(n) + O2.

Ex: If you are busy, we will go out in other time.
Nếu bạn bận,chúng ta sẽ đi chơi vào dịp khác nhé.

           ĐẢO: Should + S1 + V1(n) +O1, S2 + will + V2(n) + O2.

Ex: Should you be busy, we will go out in other time.

b. LOẠI 2: câu điều kiện diễn đạt 1 sự việc không thể xảy ra ở hiện tại

            Form: If + S1 + V1(ed,2) + O1, S2 + would + V2(n) + O2.

Ex: If you studied hard, you would pass the exam.
Nếu bạn học hành chăm chỉ, thì bạn đã vượt qua kì thi rồi.

NOTE: nếu là tobe thì V2 là WERE với mọi ngôi (đối với ngữ pháp Mỹ hiện đại, đặc biệt trong văn nói thì ko nhất thiết; nhưng ta vẫn nên tuân theo vì nó đúng cho cả ngữ pháp Anh và Mỹ)

Ex: If I were you, I would not behave like that.
Nếu tao là mày, tao sẽ không cư xử như vậy!

           ĐẢO: Were + S1 + (to V1(n)) + O1, S2 + would + V2(n) + O2.

Ex: - Were you to study hard, you would pass the exam.
- Were I you, I would not behave like that.

c. LOẠI 3: câu điều kiện diễn tả 1 sự việc không thể xảy ra ở quá khứ.

        Form: If + S1 + had V1(ed,3) + O1, S2 + would + have V2(ed,3) + O2.

Ex: If my parents hadn't encouraged me, I wouldn't have passed my exam.
Nếu bố mẹ không động viên tôi thì tôi đã chẳng vượt qua kì thi.

         ĐẢO: Had + S1 + V1(ed,3), S2 + would + have V2(ed,3).
Ex:Had my parents not encouraged me, I would not have passed my exam.

d. CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP:
         Form: If + S1 + had V1(ed,3) + O1, S2 + would + V2(n).

Ex: If I had had breakfast before going to school, I would not be hungry now.
Nếu tôi ăn sáng trước khi đi học, thì bây giờ tôi đã không đói bụng rồi.

II. UNLESS và BUT FOR:

a.UNLESS: = IF NOT
Ex:
If he did not help me, I would not finish my homework.
= Unless he helped me, I would not finish my homework. (Trừ phi anh ấy giúp đỡ tôi, còn không thì tôi sẽ chẳng thể hoàn thành bài tập)

b. BUT FOR: (nếu không có)
But for + N, điều kiện loại 2 hoặc 3.

Ex:
- he helps me everyday so I can finish my homework.
=> But for his daily help, I would not finish my homework (ko có sự giúp đỡ mỗi ngày của anh ấy, thì tôi chẳng thể hoàn thành bài tập về nhà)

- teacher explained and we understood
=> But for teacher's explaination, we would not have understood.
(Nếu không có sự giảng giải của giáo viên thì chúng tôi đã chẳng thể hiểu nổi)

III. CÂU ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ THẬT Ở TƯƠNG LAI:

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + V(n) hoặc were + V-ing.

Ex: We wish that you could come to the party tonight. (You can't come)
Ước gì bạn có thể đến bữa tiệc đêm nay. (Bạn không thể)

1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở QKĐ, to be phải chia là WERE ở tất cả các ngôi.

Ex: I wish that I had enough time to finish my homework.
Ước gì tôi có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.

2. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ:

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở QKHT hoặc could have + V(ed,2).

Ex: -I wish that I had washed the clothes yesterday. (Tôi ước rằng tôi đã giặt quần áo hôm qua rồi)
-She wishes that she could have been there. (Cô ấy ước rằng có thể đến đấy)

*NOTE 1: Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được; nhưng điều kiện ấy ở thời nào lại phụ thuộc vào chính thời gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thời của wish.

Ex: -She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past) (cô ta ước rằng có thể rời đi sớm hơn vào hôm qua) (Q.khứ)
-He wished that he would come to visit me next week.(Future) (Anh ấy ước rằng anh ấy đến thăm chúng tôi tuần tới được). (T.lai)
-The photographer wished we stood closer than we are standing now. (Present) (nhiếp ảnh gia ước sao chúng tôi ngồi gần xích gần hơn chúng tôi đang ngồi bây giờ) (H.tại)

*NOTE 2:
Cần phân biệt với wish mang nghĩa "chúc" trong mẫu câu: to wish sb sth

Ex: I wish you a happy birthday. (Chúc bạn sinh nhật vui vẻ)

Và wish mang nghĩa "muốn":
-To wish to do sth (Muốn làm gì)
-To wish sb to do sth (Muốn ai làm gì)

Ex:
-Why do you wish to see the manager? (tại sao anh muốn gặp quản lý?)
-I wish to make a complaint (tôi muốn đệ đơn kiện)
-The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university. (Chính phủ không muốn tiến sĩ Jekyll Hyde nhận vị trí giáo sư ở một trường đại học ngoại quốc).

IV. CÂU ĐIỀU KIỆN VỚI "WOULD RATHER":

1. Loại câu 1 chủ ngữ:

Loại câu này dùng would rather ... (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:

a.Thì hiện tại:

Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Phủ định: not + V(n)
      Form: S + would rather + V(n) + ...

Ex: Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.

b.Thì quá khứ:

Động từ sau would rather phải là have + P2. Phủ định đặt not trước have.
Form: S + would rather + have + V(ed,2)

Ex: Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.

2. Loại câu có hai chủ ngữ

Loại câu này dùng "would rather that" (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

a. Câu cầu kiến ở hiện tại:

Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to.

      Form: S1 + would rather that + S2+ V(n) +...

Ex: -I would rather that you call me tomorrow.
-He would rather that I not take this train.

2. Câu giả định trái với hiện tại

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở QKĐ, to be phải chia là WERE ở tất cả các ngôi.

    Form: S1 + would rather that + S2 +V(ed,2) + ...

Ex: -Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. (His girlfriend does not work in the same department)
-Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)

Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.

Ex: -Henry would rather that girlfriend didn’t work in the same department as he does.
-Jane would rather that it were not winter now.

c. Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng QKHT. Phủ định: hadn't + P2.

Form: S1 + would rather that + S2 + had V(ed,3) + ...

Ex: -Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Jill did not go to class yesterday)
-Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

V. AS IF, AS THOUGH: (cứ như thể là)
Mệnh đề sau 2 thành ngữ này luôn ở dạng điều kiện không thực hiện được.

1. Thời hiện tại:
V2 ở dạng quá khứ, tobe là WERE cho mọi ngôi.

       Form: S1 + V1(htại) + AS IF/ AS THOUGH + S2 + V2(ed,2)

Ex: -He say as if he were a king. (Anh ta nói cứ như thể anh ta là 1 ông vua vậy)
-He talks as though he knew everthing in the world (Anh ta nói như thể anh ta biết mọi thứ trên đời vậy)

2. Thời quá khứ:
V1 quá khứ, V2 quá khư hoàn thành.

          Form: S1 + V1(ed,2) + AS IF/ AS THOUGH + S2 + V2(ed,3).

Ex: He looked as though he had seen the ghost.
(Anh ta trông cứ như thể đã gặp ma vậy)

*NOTE: Mệnh đề sau as though, as if không phải lúc mào cũng tuân theo quy luật trên. Trong một số trường hợp khi điều kiện đó là có thật, hoặc người nói, người viết quan niệm là thật thì 2 công thức trên ko còn đúng. Mệnh đề sau chúng chia động từ bình thường theo mối quan hệ vời động từ ở mệnh đề chính.

Ex: It looks as if It is going to rain. (Trời trông cứ như thể sắp mưa vậy) (Sự thật là trời sắp mưa).

VI. CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN KHÁC:
Trong quá trình học và giao tiếp các bạn sẽ thấy câu điều kiện KHÔNG PHẢI lúc nào cũng tuân theo những quy tắc nhất định.

Vd: trong câu điều kiện cơ bản vẫn có những biến thể khác.

Ex: If you meet him, tell him to call me! (Nếu bạn gặp anh ta, bảo anh ta gọi điện cho tôi) (mệnh đề chính dưới dạng câu mệnh lệnh)

Hay ta cũng có thể thêm then, perhap... vào giữa các mệnh đề để nhấn mạnh.etc.

Trong quá trình học tập chúng ta sẽ tích lũy đc các cách sử dụng khác!
1. Should do something và should have done something:

a. Should do something: (Nên làm gì)
Eg: You should come to meet her.
(Mày nên đến gặp nàng)

b. Should have done something: (Lẽ ra thì nên làm gì)
Eg: You should have come to meet her yesterday.
(Lẽ ra hôm qua mày phải đến gặp nàng)

2. Stop to do something và stop doing something:

a. Stop to do something: (Dừng lại để làm gì)
Eg: I stop to greet her.
(Tao dừng lại để chào nàng :X)

b. Stop doing something: (Dừng làm gì)
Eg: I stopped playing computer games when my mom came home 
(Tôi dừng chơi điện tử khi mẹ về)

3. Not need và needn't; not dare và daren't
2 từ này hầu hết các trường hợp không có sự phân biệt về nghĩa, chỉ phân biệt về form của động từ theo sau.

a. Not need/not dare + to V:
Eg: You don't need to buy so many books.
I don't dare to ask him for leave.

b. Needn't/daren't + V:
Eg: You needn't buy so many book

Lưu ý: didn't need to V khác với needn't have V(P2)
Didn't need to V: Ai không làm việc gì vì không cần thiết
Needn't have V(P2): Ai đã làm việc gì không cần thiết
Eg: We didn't need to use the umbrella because it was fine.
You needn't have bought those eggs! There are a lot in the fridge.

4 .used to và be used to

a. Used to V: đã từng quen làm việc gì trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn thói quen đó nữa
Eg: I used to stay up late ;D
There used to be a house.

b. Be used to V_ing: Quen với việc gì.
Eg: I am used to seeing her every day 

5. Mean to V và mean V_ing

a. Mean to V: Có ý định
Eg: I didn't mean to hurt you.
(Tôi không muốn làm đau bạn)

b. Mean V_ing: Có nghĩa là
Eg: Working as a milkman means having to get up at 4 a.m.
(Làm người đưa sữa có nghĩa là phải thức dậy lúc 4h sáng)

6. Go on V_ing và Go on to V
a. Go on V_ing: Tiếp tục công việc gì đang làm
Eg: He went on singing while nobody was listening.
(Anh ta tiếp tục hát khi chẳng còn ma nào nghe :P)

b. Go on to V: Tiếp tục làm việc khác
Eg: After beating Serena, she went on to become the champion.
(Sau khi thắng Serena, cô tiếp tục trở thành nhà vô địch)- 
               NHỮNG TÍNH TỪ THÔNG DỤNG CÓ GIỚI TỪ ĐI KÈM -

absent from : vắng mặt ở

accustomed to : quen với

acquainted with : quen với

afraid of : lo sợ, e ngại vì

angry at : giận

anxious about : lo ngại về (cái gì)

anxious for : lo ngại cho (ai)

aware of : ý thức về, có hiểu biết về

bad at : dở về

bored with : chán nản với

busy at : bận rộn

capable of : có năng lực về

confident of : tự tin về

confused at : lúng túng vì

convenient for : tiện lợi cho

different from : khác với

disappointed in : thất vọng vì (cái gì)

disappointed with : thất vọng với (ai)

exited with : hồi hộp vì

familiar to : quen thuộc với

famous for : nổi tiếng về

fond of : thích

free of : miễn (phí)

full of : đầy

glad at : vui mừng vì

good at : giỏi về

important to : quan trọng đối với ai

interested in : quan tâm đến

mad with : bị điên lên vì

made of : được làm bằng

married to : cưới (ai)

necesary to : cần thiết đối với (ai)

necessay for : cần thiết đối với (cái gì)

new to : mới mẻ đối với (ai)

opposite to : đối diện với

pleased with : hài lòng với

polite to : lịch sự đối với (ai)

present at : có mặt ở

responsible for : chịu trách nhiệm về (cái gì)

responsible to : chịu trách nhiệm đối với (ai)

rude to : thô lỗ với (ai)

strange to : xa lạ (với ai)

surprised at : ngạc nhiên về

sympathetic with : thông cảm với

thankful to somebody for something : cám ơn ai về cái gì

tired from : mệt mỏi vì

tired of : chán nản với

wasteful of : lãng phí

worried about : lo lắng về (cái gì)

worried for : lo lắng cho (ai)Ministry of Education & Training Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Từ điển động từ đi với giới từ OF, TO, FOR 

1.OF 

Ashamed of : xấu hổ về… 
Afraid of : sợ, e ngại… 
Ahead of ; trước 
Aware of : nhận thức 
Capable of : có khả năng 
Confident of : tin tưởng 
Doublful of : nghi ngờ 
Fond of : thích 
Full of : đầy 
Hopeful of : hy vọng 
Independent of : độc lập 
Nervous of : lo lắng 
Proud of : tự hào 
Jealous of : ganh tỵ với 
Guilty of : phạm tội về, có tội 
Sick of : chán nản về 
Scare of : sợ hãi 
Suspicious of : nghi ngờ về 
Joyful of : vui mừng về 
Quick of : nhanh chóng về, mau 
Tired of : mệt mỏi 
Terrified of : khiếp sợ về 

2.TO 

Able to : có thể 
Acceptable to : có thể chấp nhận 
Accustomed to : quen với 
Agreeable to : có thể đồng ý 
Addicted to : đam mê 
Available to sb : sẵn cho ai 
Delightfull to sb : thú vị đối với ai 
Familiar to sb : quen thuộc đối với ai 
Clear to : rõ ràng 
Contrary to : trái lại, đối lập 
Equal to : tương đương với 
Exposed to : phơi bày, để lộ 
Favourable to : tán thành, ủng hộ 
Grateful to sb : biết ơn ai 
Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho cái gì) 
Important to : quan trọng 
Identical to sb : giống hệt 
Kind to : tử tế 
Likely to : có thể 
Lucky to : may mắn 
Liable to : có khả năng bị 
Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai 
Next to : kế bên 
Open to : cởi mở 
Pleasant to : hài lòng 
Preferable to : đáng thích hơn 
Profitable to : có lợi 
Responsible to sb : có trách nhiệm với ai 
Rude to : thô lỗ, cộc cằn 
Similar to : giống, tương tự 
Useful to sb : có ích cho ai 
Willing to : sẵn lòng 

3.FOR 

Available for sth : có sẵn (cái gì) 
Anxious for, about : lo lắng 
Bad for : xấu cho 
Good for : tốt cho 
Convenient for : thuận lợi cho… 
Difficult for : khó… 
Late for : trễ… 
Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý 
Dangerous for : nguy hiểm… 
Famous for : nổi tiếng 
Fit for : thích hợp với 
Well-known for : nổi tiếng 
Greedy for : tham lam… 
Good for : tốt cho 
Grateful for sth : biết ơn về việc… 
Helpful / useful for : có ích / có lợi 
Necessary for : cần thiết 
Perfect for : hoàn hảo 
Prepare for : chuẩn bị cho 
Qualified for : có phẩm chất 
Ready for sth : sẵn sàng cho việc gì 
Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì 
Suitable for : thích hợp 
Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho
                       MỘT SỐ CỤM TỪ THÔNG DỤNG

- to be satisfied with : thỏa mãn với, hài lòng với
- to be above s.o in the examination list : thi đậu cao hơn ai
- to be accustomed to : quen với
- to be accustomed to doing s.th : quen làm việc gì
- to be acquainted with s.o : quen biết ai
- to be afraid of : sợ
- to be against s.o : chống lại ai
- to be anxious about s.th : nôn nóng, lo lắng về điều gì
- to be appropriate for : thích hợp cho
- to be astonished at s.th : kinh ngạc về điều gì
- to be at war with ( a country)
- to be available to : có sẵn, sẵn sàng
- to be aware of : biết, nhận biết
- to be bad at ( a subject) : dở về môn gì
- to be beneficent to s.o : từ thiện đối với ai
- to be beside the point : ngoài đề, lạc đề
- to be brought before the judge : bị đưa ra tòa
- to be capable of doing s.th : có khả năng làm việc gì
- to be conscious of : ý thức về
- to be considerate of : ân cần, chú ý tới
- to be contempt for s.o : khinh miệt ai
- to be content with : hài lòng với
- to be contrary to : tương phản, trái ngược với ai
- to be courteous to s.o : lịch sự đối với ai
- to be critical of : hay phê bình, hay chỉ trích về
- to be destined for: được dành riêng (để làm điều gì)
- to be different from : khác với
- to be dressed in white : mặc đồ trắng, mặc quần áo trắng
- to be eligible for : đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn
- to be engaged in doing s.th : bận bịu về điều gì
- to be engaged to s.o : đính hôn với ai
- to be enthusiastic about : hăng hái, say mê
- to be equal to : ngang, bằng
- to be essential for : cần thiết cho
- to be experienced in s.th : có kinh nghiệm về việc gì
- to be expert in (a subject) : chuyên môn về cái gì
- to be expressive of : diễn đạt, biểu lộ
- to be faithful to : trung thành với
- to be false to s.o : giả dối đối với ai
- to be familiar to : rành rẽ, quen thuộc
- to be familiar with s.o : thân mật , là tình nhân của ai
- to be famous for : nổi tiếng về
- to be fatal to s.o : nguy hiểm đến tính mạng ai
- to be favourable for doing s.th : thuận lợi để làm gì
- to be filled with tears : đầy nước mắt
- to be forgetful of s.th : hay quên về
- to be free from : thoát khỏi.
- to be full of : đầy, tràn ngập
- to be gallant to ladies : lịch sự với phụ nữ, nịnh đầm
- to be good at (subject) : giỏi về môn gì
- to be good for one’s health : tốt cho sức khỏe của ai
- to be guilty of : có tội
- to be happy about : vui vẻ vì, hạnh phúc vì
- to be hopeful of : hi vọng về
- to be hungry for s.th : thèm khát điều gì
- to be identical to : giống, giống nhau
- to be ignorant of s.th : không biết điều gì
- to be important to s.o : quan trọng đối với ai
- to be in : đang thịnh hành, đang là mốt
- to be in bad temper : cáu kỉnh
- to be in business : đi làm ăn
- to be in danger : nguy hiểm
- to be in debt : mắc nợ
- to be in favor of : ủng hộ tán thành
- to be in fond of : thích
- to be in for a storm : gặp bão
- to be in port : vào cảng
- to be in sight : trông thấy, trong tầm mắt có thể nhìn thấy
- to be in want of money : thiếu tiền
- to be indebted to s.o : mang ơn ai, mắc nợ ai
- to be independent of : độc lập với, không lệ thuộc vào
- to be indifferent to : thơ ờ, lãnh đạm, không quan tâm đến
- to be indifferent to : thờ ơ, xao lãng
- to be innocent of : vô tội
- to be intended for s.o : dành cho ai
- to be interested in : quan tâm tới
- to be involve in : có liên quan, dính líu tới
- to be jealous of : ganh tỵ về
- to be kind to s.o : tử tế với ai
- to be looking forward to s.t = to look forward to s.t : mong mỏi
- to be loyal to s.o : trung thành với aiLike doing something và would like to do something
a. Like doing something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về một sở thích
Eg: I like playing guitar. = My hobby is playing guitar.
b. Would like to do something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về sở thích nhất thời
Eg: I'd like to drink some coffee. = I want to drink some coffee now.
Not like to do something và not like doing something
a. Not like to do something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về một việc ta không thích và không làm
Eg: I don't like to go out with you. 
b. Not like doing something:
Ta dùng cấu trúc này để nói đến một việc ta không thích nhưng vẫn phải làm
Eg: I don't like doing my homework.
84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH"
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.
e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai
đó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: 
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here.
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.
e.g. I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive:

e.g. She would play games than read books.
e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive): e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
e.g. Her mother was very angry at her bad marks.
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
e.g. I am good at swimming. e.g. He is very bad at English.
17. by chance = by accident (adv): tình cờ
e.g. I met her in Paris by chance last week.
18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.
19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...
e.g. She can't stand laughing at her little dog.
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.
21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì
e.g. He always wastes time playing computer games each day.
e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.
23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
e.g. I spend 2 hours reading books a day.
e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.
24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì...
e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.
e.g. She spent all of her money on clothes.
25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
e.g. You should give up smoking as soon as possible.
26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...
e.g. I would like to go to the cinema with you tonight.
27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
e.g. I have many things to do this week.
28. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
e.g. It is Tom who got the best marks in my class.
e.g. It is the villa that he had to spend a lot of money last year.
29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....
e.g. You had better go to see the doctor.
30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
e.g. I always practise speaking English everyday.
31. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
VD: It is difficult for old people to learn English.
( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó )
32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )
VD: We are interested in reading books on history.
( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )
33. To be bored with ( Chán làm cái gì )
VD: We are bored with doing the same things everyday.
( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại )
34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )
VD: It’s the first time we have visited this place.
( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )
35. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
VD: I don’t have enough time to study.
( Tôi không có đủ thời gian để học )
36. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
VD: I’m not rich enough to buy a car.
( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )
37. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
VD: I’m to young to get married.
( Tôi còn quá trẻ để kết hôn )
38. To want smb to do smt = To want to have smt + PII
( Muốn ai làm gì ) ( Muốn có cái gì được làm )
VD: She wants someone to make her a dress.
( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy )
= She wants to have a dress made.
( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may )
39. It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì )
VD: It’s time we went home.
( Đã đến lúc tôi phải về nhà )
40. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt
( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt
VD: It is not necessary for you to do this exercise.
( Bạn không cần phải làm bài tập này )
41. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì )
VD: We are looking forward to going on holiday.
( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ )
42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì )
VD: Can you provide us with some books in history?
( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)
43. To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì )
To stop
VD: The rain stopped us from going for a walk.
( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo )
44. To fail to do smt (Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì)VD: We failed to do this exercise.
(Chúng tôi không thể làm bài tập này )
45. To be succeed in V_ing (Thành công trong việc làm cái gì)
VD: We were succeed in passing the exam.
(Chúng tôi đã thi đỗ )
46. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)
VD: She borrowed this book from the liblary.
( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện )
47. To lend smb smt (Cho ai mượn cái gì)
VD: Can you lend me some money?
( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? )
48. To make smb do smt (Bắt ai làm gì)
VD: The teacher made us do a lot of homework.

( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà )
49. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ.
( Đến mức mà )CN + động từ + so + trạng từ
1. The exercise is so difficult that noone can do it.
( Bài tập khó đến mức không ai làm được )
2. He spoke so quickly that I couldn’t understand him.
( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta )
50. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.
VD: It is such a difficult exercise that noone can do it.
( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được )
51. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì)
VD: It is very kind of you to help me.
( Bạn thật tốt vì đã giúp tôi )
52. To find it + tính từ + to do smt
VD: We find it difficult to learn English.
( Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó )
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + CN + động từ
1. I have to make sure of that information.
( Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó )
2. You have to make sure that you’ll pass the exam.
( Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ )
54. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì)
VD: It took me an hour to do this exercise.
( Tôi mất một tiếng để làm bài này )
55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì
doing smt làm gì )
VD: We spend a lot of time on TV watching TV.
( Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV )
56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )
VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.
57. To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gì not to do smt không làm gì )
VD: Our teacher advises us to study hard.( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ )
58. To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì )
intend
VD: We planed to go for a picnic.
intended
( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )
59. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì )
VD: They invited me to go to the cinema.
( Họ mời tôi đi xem phim )
60. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì )
VD: He offered me a job in his company.
( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta )
61. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai )
VD: You can rely on him.
( Bạn có thể tin anh ấy )
62. To keep promise ( Gĩư lời hứa )
VD: He always keeps promises.
63. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì )
VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.
( Tôi có thể nói tiếng Anh )
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì )
VD: I’m good at ( playing ) tennis.
( Tôi chơi quần vợt giỏi )
65. To prefer smt to smt ( Thích cái gì hơn cái gì )
doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì
VD: We prefer spending money than earning money.
( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền )
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đã làm gì )
VD: I want to apologize for being rude to you.
( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn )
67. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm gì )
not do smt ( Không nên làm gì )
1. You’d better learn hard.( Bạn nên học chăm chỉ )
2. You’d better not go out.( Bạn không nên đi ra ngoài )
68. Would ( ‘d ) rather do smt Thà làm gìnot do smt đừng làm gì
VD: I’d rather stay at home. I’d rather not say at home.
69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì )
VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.
( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay )
70. To suggest smb ( should ) do smt ( Gợi ý ai làm gì )
VD: I suggested she ( should ) buy this house.
71. To suggest doing smt ( Gợi ý làm gì )
VD: I suggested going for a walk.
72. Try to do ( Cố làm gì )VD: We tried to learn hard.
( Chúng tôi đã cố học chăm chỉ )
73. Try doing smt ( Thử làm gì )VD: We tried cooking this food

74. To need to do smt ( Cần làm gì )VD: You need to work harder.
( Bạn cần làm việc tích cực hơn )
75. To need doing ( Cần được làm )VD: This car needs repairing.
76. To remember doing ( Nhớ đã làm gì )VD: I remember seeing this film.
( Tôi nhớ là đã xem bộ phim này )
77. To remember to do ( Nhớ làm gì ) ( chưa làm cái này )VD: Remember to do your homework.
( Hãy nhớ làm bài tập về nhà )
78. To have smt + PII ( Có cái gì được làm )
VD: I’m going to have my house repainted.
( Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy )
= To have smb do smt ( Thuê ai làm gì )
VD: I’m going to have the garage repair my car.
= I’m going to have my car repaired.
79. To be busy doing smt ( Bận rộn làm gì )
VD: We are busy preparing for our exam.
( Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi )
80. To mind doing smt ( Phiền làm gì )VD: Do / Would you mind closing the door for me?
( Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? )
81. To be used to doing smt ( Quen với việc làm gì )VD: We are used to getting up early.
( Chúng tôi đã quen dậy sớm )
82. To stop to do smt ( Dừng lại để làm gì )VD: We stopped to buy some petrol.
( Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng )
83. To stop doing smt ( Thôi không làm gì nữa )
VD: We stopped going out late.( Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa )
84. Let smb do smt ( Để ai làm gì )VD: Let him come in.( Để anh ta vào )

Top of Form

Bottom of Form

FORGET, REMEMBER 
+ Ving :Nhớ (quên)chuyện đã làm
I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai + To inf : Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó
Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)
REGRET
+ Ving : hối hận chuyện đã làm
I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách
+ To inf :lấy làm tiếc để ......
I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói
TRY
+ Ving : nghĩa là thử
I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )
+ To inf : cố gắng để ...
I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )
NEED
NEED nếu là động từ đặc biệt thì đi với BARE INF
I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt )
NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau :
Nếu chủ từ là người thì dùng to inf
I need to buy it (nghĩa chủ động )
Nếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P
The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )The house needs to be repaired
MEAN
Mean + to inf : Dự định I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )
Mean + Ving :mang ý nghĩa Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa
S suggest S (should) do: gợi ý ai đó nên làm gì (mình không tham gia cùng)
Lan has toothache. (lan bị đau răng)
Ba suggested Lan should go to dentist( Ba gợi ý Lan đến nha sĩ)
đây là Ba gợi ý Lan đi nha sĩ , Ba k đến
S suggest+ Ving: gợi ý ai đó cùng làm gì (mình cũng tham gia)
I suggested playing soccer(tôi gợi ý chơi đá bóng)
tôi cũng tham gia chơi)Lan suggested going shopping
(Lan cũng đi mua sắm)
Phân biệt So và Therefore"
A. Trường hợp không thể thay SO bằng THEREFORE
- "So" đóng vai trò là một trạng từ có nghĩa là "cũng vậy" (để khỏi lăp lại ý đã nói).
I was wrong but so were you.
Tôi sai nhưng bạn cũng không đúng đâu.
- Khi So được dùng với ý nghĩa làm tăng mức độ hay để nhấn mạnh. Khi đó So sẽ có nghĩa là "đến như vậy, rất, quá"
The food is so good. (Đồ ăn rất ngon.)
Why are you so mad? (Sao bạn tức giận dữ vậy?)
Thank you so much. (Cảm ơn bạn rất nhiều.)
It's so simple that even a child can do it. (Nó quá đơn giản đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể làm được.)
- Khi So được dùng trong các thành ngữ
And so forth (and so on): vân vân.
So what?: Thì đã sao?
So much the better: càng hay, càng tốt.
So long: tạm biệt.
How are you feeling? --Not so good. (Bạn thấy thế nào? - Không tốt lắm.)
So help me God: Tôi xin thề à => để nhấn mạnh
So be it!: Thì đành vậy thôi!
- So = so that chỉ một mục đích nào đó.
She whispered to me so (= so that) no one would hear. (Cô ấy thì thầm vào tai tôi để không ai nghe được.)
[Khi viết, nên dùng so that, tuy rằng khi nói, người Mỹ thường bỏ that.]
B. Trường hợp có thể thay SO bằng THEREFORE
Khi nối 2 mệnh đề độc lập, truớc so ta dùng dấu phẩy còn trước therefore ta dùng dấu chấm phẩy. Khi đó so và therefore sẽ có nghĩa là "vì vậy/cho nên".
Tuy nhiên cần lưu ý, Therefore mang tính trang trọng hơn So.
Ví dụ:
- He wanted to study late, so he drank another cup of coffee. = He wanted to study late; therefore he drank another cup of coffee.
- She is ill, and so cannot come to the party. = She is ill; therefore she can't come to the party.
Cô ấy bị ốm nên không thể đến buổi tiệc được.
          ADVERBIAL CLAUSES OF TIME (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …
- Các mệnh đề đi sau Until, After, Before, When là những mệnh đề phụ. Chúng phải được đi kèm với mệnh đề chính thì câu mới rõ cấu trúc cú pháp.
- Có thể đảo trật tự của từng mệnh đề trong câu với điều kiện là nếu mệnh đề when, after, before, until đi trước thì phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính.
VD : I'll stop explaining to you about this until you can master
= Until you can master, i'll stop explaining this to you.( Tôi sẽ thôi... khi bạn nắm được vấn đề )
- Các mệnh đề này, không phải là không được chia với thì tương lai nhưng rất hiếm.
- Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:
* Main clause (Mệnh đề chính) + Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)
1. TLĐ + until / when / as soon as + HTĐEx: I will wait here until she comes back.
2. TLĐ + after + HTHTEx: He will go home after he has finished his work.
3. While / when / as + QKTD, QKĐEx: While I was going to school, I met my friend.
4. QKĐ + while / when / as + QKTD
Ex: It started to rain while the boys were playing football.
5. QKTD + while + QKTD
Ex: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.
6. HTHT + since + QKĐEx: I have worked here since I graduated.
7. TLHT + by / by the time + HTĐEx: He will have left by the time you arrive.
8. QKHT + by the time / before + QKĐEx: He had left by the time I came.
9. After + QKHT, QKĐ Ex: After I had finished my homework, I went to bed.
I Listen and do the tasks ( 10pts )

A. Section 1 : Listen and fill in each blank with the missing word
Good evening, and here is the weather ……………….………( 1 ) for tomorrow. Northern Scotland will be …………………………………….( 2 ) and there may be snow over high ground. In the north of England it will be a wet day and rain may move into Wales and the rain during the afternoon. East Anglia will be generally dry, but it will be cold and…………….…………..…….( 3 ) . In southern England it will be a dry clear day with………………………….( 4 ) , but it may rain during the evening, in the south east it may be …………………...( 5 ) during the morning, but the afternoon will be clear. It may be windy later in the day.
B.  Section 2: Listen carefully and choose the correct answer. 
6. Where is the hotel?

A. near the city center

B. near the beach
C. near the river
D. near the lake

7. How does she feel after the holiday?

A. healthy        

B. happy                 
C. disappointed
D. excited

8. How long did she have to wait at the airport?

A. two hours


B. 3 hours

C. four hours

D. five hours

9. What food did she eat every night at the airport?

A. pork        


B. beef                 
C. chicken

D. fish

10. What is there between the hotel and the beach?

A. a restaurant        
            B. an oil refinery         C. a gas station
D. an old company

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others ( 5pts )           

11. A. Neighbor
B. receive

C. weight

D. great

12. A. Sugar

B. shoe

C. soup

D. machine

13. A. Cough

B. laugh

C. loaf


D. plough
14. A. Comb

B. suburb 

C. climb

D. doubt


15. A. bury 

B. Burn

C. return

D. curtain

III.Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence (15pts)

16. It  is just a  ___________medical   examination ; nothing  to get  worried  about 

A special        
B first                 
C necessary    
D routine 

17. When you _____________the village you will  see a pagoda  on your left

A reach     

B arrive             
C  come                
D  go

18. The  panda  is in danger  of_____________

A extinguishing        B disappearance   
C death                    
D  extinction

19. This  city  has changed   so  much  since  I  was  last here that  I hardly _____it now

     
A remember 

B  recognize  

C  know       

D  realize

20. If  we___________  so  much   energy  ,our  resources  would  last  longer  

A  don’t  waste
 B   haven’t  wasted  
C  didn’t  waste   
 D   had  wasted

21. You   should   eat  ____________   foods.

A   poisonous
B contaminated
C   nutritious

D   stale
22. Its three ……………..are  building character, encouraging good citizenship and personal fitness.
A.  decisions           
B.  intentions                C.   aims           
D.  achievements

23. The Scouting program of each country may ……………………slightly

A.  disagree           
B.  different                C.   difficult           
D.  differ

	HOÏC SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY

VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI MAÁT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Natural disaters such as storms, floods or droughts can easily …………………their crops or harvests

A.  damage

B.  harm                
C.   destroy           
D.  all are correct

25. Life in cities become a …………….People compete with one another.

A.  chance           
B.  task                
C.   dream           
D.  struggle

26. A lot of people rush to the city, which ……………the population there.

A.  reduces           
B.  decreases                C.   increases           D.  raises

27. ……………..is a hot liquid rock that comes out of a vocano.
A.  Limestone           B.  Marble                
C.   Lava           
D.  Ice

28. It’s  necessary _________ our forests from fire.

 A. to advice 

B. to plant

C. to protect 

D. to prohibit

29. Ba …………………. video games. His mother is very worried about it.

A.  used to play           B.  was playing        C.   is always playing   D.  always plays

30. The statue ………………out of stone
A.  carved           
B.  carves           
C.  was carved           D.  has carved           

31. When a boy, my grandpa   ………………………..his ball through the window.

A.  was always kicking           B.  always kicks           C.  is always kicking           D.  never kicks      

32. The house……………………in pink is ours.

A.  was painted           B.  painted          
C.  paints           
D.  painting           

33. She is scared______________living  on her  own in big city

A.  at           

B.  of                
C.   from           
D.  in

34. I was fed ____________with queuing  

 A.  for   

B.  in               

C.  up              
D.  on

35. The  tragedy   is  that  fossil  fuels  are   running  ___________  rapidly.

A.   in


B.  on  


C. away

D.  out

IV. The sentences below have four underlined words or phrases A, B , C or D. Identify an error in each sentence.(15pts)

36. My sister is studying very hard in order getting scholarship at university


     A                          B              C                         D

37. The book writing by Jack London is very popular in the world
       A                 B              


     C         D

38. What happens to the grass when it is sending to the library?


         A                               B              C                 D

39. Mumps are a very common disease which usually affects children.


        A                          B                             C         D

40. Today, many serious childhood diseases can prevent by early immunization


         A                     B                       C                              D

41. I’d like to tell you about several problems I have had from I came here.

          A                          B                                       C          D

42. It’s hard to believe that the Millers have been married to each other since 60 years.

              A            B              


C                                           D

43. He is working hardly to get a good education now because he hopes to get a good job later.



         A                          B                                           C                         D

44. What is the most frightened experience you have ever had?


    A       B              C                                           D

45. Sometimes life must be very unpleasant for people live near airports.

             A                      B                                C                    D
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V. Choose the item (A, B, C or D) that best fills the blank spaces: (10pts)

When people travel to …………( 46 ) countries, they find that many things are ………….( 47 ) from their own country – the weather, the food, the times that stores are open, and so on. Often this upsets people, and they feel lonely, ………………..( 48 ) , and homesick. This is called ……………( 49 ) shock. For example, here are some things that visitors ……………( 50 ) New York find strange.

The weather in New York can be very………..( 51 ) . It can be very hot in the summer and extremely cold and ……………( 52 ) in the winter. People who come from hot countries often find that it is too cold for them in December, January, and February.

Stores usually close at 8:00 P.M., which is much later than in many other countries. Most restaurants don’t close until 11:00 P.M. and clubs stay open all night. Visitors who like to go out late in the evening find this exciting.

New Yorkers have a …………..( 53 ) for being unfriendly. Some are, and some aren’t. They are sometimes difficult to ……………( 54 ) because they are in a rush and don’t have much time.

When you visit other countries you should …………………( 55 )…the way that people do things there. Because something is different, it doesn’t mean that it’s better or worse. So don’t let culture shock spoil your visit to another country. Enjoy the differences.

46. A. other

B. another
C. together

D. one another

47. A. various

B. different
C. difficult

D. the same

48. A. exciting

B. happy
C. depressed

D. interested

49. A. weather

B. people
C. language

D. culture

50. A. to


B. from

C. at


D. on

51. A. change

B. hard

C. unpredictable
D. different

52. A. snowy

B. snow
C. hot


D. sunny

53. A. habit

B. reputation
C. thing

D. idea

54. A. make

B. talk

C. approach

D. work

55. A. agree

B. understand
C. know

D. accept

VI.Read the following passage carefully. Decide whether each of the statements below it is T(TRUE), F(FALSE), or N(NOT MENTIONED) :( 10pts)

Nowadays, environmentalists are so worried about environmental problems  that can directly affect people's life. Among the problems mentioned every day on mass media, air pollution and water pollution are considered the most serious ones.

There are many factors that cause the pollution of the air: chemicals from burned fuels, smoke from automobiles, and acid rain from chemical transformation. Smoke can cause serious health problems while acid rain is responsible for the destruction of many forest ecosystems.

Raw sewage, garbage, and oil contribute to the pollution of water. When water is polluted, it causes a lot of waterborne diseases and threatens marine wildlife. About 1.5 billion people around the world lack safe drinking water and every year, 5 million people die from diseases.

56. Environmentalists are worried about air pollution  and water pollution. 


…………………
57. Pollution does no serious harm to our life. 





…………………
58. In a few decades we have to drink polluted water. 




…………………
59. Only chemicals from burned fuels are  the causes to air pollution.


…………………
60. The pollution of water is caused by raw sewage, garbage, and oil. 


…………………
61. We should do something to solve the environmental problems 



…………………
62. Due to water pollution marine wildlife was seriously damaged



…………………
63. Acid rain from chemical transformation can develop many forest ecosystems

…………………
64. . About 1.5 billion people around the world have no safe water to drink


…………………
65. Polluted water can make 5 million people die from diseases



…………………
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VII. Fill in each of the blank with ONE approppreate word.(10pts)

The second Sunday in May is Mother’s Day. It is public ………………….( 66 ) in both Britain and American. On that day, children send Mother’s day …………………..( 67 ) to their mothers. They give their mothers flowers or sweets …………………..( 68 ) presents. Fathers and children ………………( 69 ) the cooking so that mothers can have a rest.

In the USA, Mother’s Day started in 1860s. There was a small town ………………..( 70 ) Pruntytown in the middle of the USA. People in the town fought ……………..( 71 ) each other during a war. After the war, they hated each other. Mrs. Ann Reeves Janis wanted the people to make friends with each other again. So she started ”Mother’s Friendship Day”. On that day, she visited all the other ………………….( 72 ) in the town and said, “Let us be friends with each other again”.

Her idea succeeded. The …………………( 73 ) thing happened in other parts of the country. After she …………………( 74 ) her daughter carried on the idea. In 1908, “Mother’s friendship Day” ……………………( 75 ) “Mother’s Day”.
VIII.Supply the correct form of the word in brackets:( 15pts)
76. I was so ………………………when I heard that you couldn’t come  ( disappoint )

77. We must always pay attention to ………………………pollution ( environment )

78. He spoke ………………….about that subject and won the contest ( persuade )

79. . ……………………..is better than cure ( prevent )

80. Because of the shortage of water, we should use it …………….( effect ) 

81. My mother doesn’t like me wearing short skirts to pagoda. She thinks they are …………….( suit )

82. You’ll meet the tour guide on your ………………….at the hotel.( arrive )

83. People on this island are famous for their friendship and ……………( hospital )

84. Some of my ………………..live in the city ( relate )

85. A lot of people believe that well-paid jobs are ………………in the city ( plenty )

86. The child should be punished because of his bad …………………….( behave )
87. What is the correct ……………………of this word? ( pronounce )

88. These shoes are expensive, but they are very……………………………….( comfort )

89. People use first-aid to ease the victim’s pain and …………………..( anxious )

90. My aunt lives in a ……………………area of the country ( mountain )

IX. Complete the unfinished sentence in such a way that it means the same as the sentence printed before it.(10pt)

91. It was such a boring film that we left before the end.

    
(The film…………………………………………………………………………………..
92. They say he was there yesterday.

(He is said …………………………………………….…………………………………..
93. Nobody fed the chickens this morning.

      
(The chickens……………………………………………………………………………..
94. It’s Susan’s job to look after the new staff.

      
(Susan is responsible……………………………………………………………………..
95. He bought this car ten years ago.

( He has………………………………………………………………………..………….
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